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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục (CSGD) mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non (GDMN) là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Ngành học Mầm non có nhiệm vụ CSGD trẻ từ 0 tuổi đến 72 tháng tuổi, nhằm chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ vào học bậc tiểu học.  Mục tiêu của GDMN cần đảm bảo trẻ được phát triển toàn diện, hài hòa ở 2 mặt- đảm bảo về dinh dưỡng sức khỏe và phát triển nhận thức một cách phù hợp. Để đáp ứng yêu cầu GDMN trong giai đoạn mới, đồng thời với việc nâng cao chất lượng giáo dục cần phải tăng cường chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, có như vậy trẻ mới phát triển hài hòa, toàn diện. Chính vì thế trong trường mầm non, ngoài việc có đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực để giáo dục trẻ thì cần phải có một đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng (NVND) để đảm nhiệm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trong các nhà trường mầm non nhằm tạo điều kiện tốt cho trẻ phát triển một cách toàn diện.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Xác định GDMN là cấp học đặt nền tảng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển giáo dục phổ thông và chiến lược phát triển con người, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chỉ đạo công tác GDMN. Điều đó được thể hiện rõ trong Hiến pháp, Luật Giáo dục; Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII) và kết luận tại hội nghị Trung ương 6 (Khóa IX) về phương hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005- 2010, định hướng đến 2020 là ...“Mở rộng hệ thống trường lớp giáo dục Mầm non trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn” để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh những chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển ngành học Mầm non. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, ngành học Mầm non đã có những bước tiến rõ rệt, đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; xây dựng hệ thống trường trọng điểm chất lượng cao; vận dụng linh hoạt phương pháp hình thức chăm sóc giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng... Có thể khẳng định rằng: Ngành học mầm non trong thời gian qua đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng cao các nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, theo yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, để đáp ứng với sự đi lên của xã hội và nhu cầu của nhân dân thì GDMN còn nhiều khó khăn, bất cập như CSVC còn chưa hoàn thiện, trường lớp còn thiếu khang trang, trang thiết bị còn thiếu đồng bộ... Trong đó, có một khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ là: Đội ngũ NVND chưa được quan tâm đúng mức, chưa được xếp vào vị trí việc làm bắt buộc ở trường mầm non, chưa được đảm bảo các chế độ lao động, dẫn đến tình trạng thiếu NVND và các cô đang làm việc thì không yên tâm công tác. Từ đó, làm ảnh hưởng đến các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Trong lúc đó, nhiệm vụ của trường mầm non là phải đảm bảo vừa giáo dục để phát triển nhận thức, có những kỹ năng cơ bản để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ, vừa chăm sóc nuôi dưỡng để trẻ được an toàn tuyệt đối tính mạng, có sức khỏe tốt và phát triển cơ thể cân đối hài hòa.
Để đáp ứng yêu cầu GDMN trong giai đoạn mới, đồng thời với việc nâng cao chất lượng giáo dục cần phải tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng  trẻ để trẻ được phát triển toàn diện, đòi hỏi phải có một đội ngũ NVND đủ số lượng và được đảm bảo các chế độ để làm việc ổn định trong các trường mầm non.

Nhân viên nuôi dưỡng là cán bộ làm nhiệm vụ chăm sóc dinh dưỡng cho các cháu trong cơ sở GDMN, là người trực tiếp tiếp nhận, kiểm soát và chế biến, nấu ăn để phục vụ các hoạt động ăn uống hàng ngày cho trẻ. Nhân viên nuôi dưỡng đồng thời là người phục vụ giặt giũ, lau dọn, vệ sinh đồ dùng dụng cụ ăn uống, đồ dùng của trẻ mầm non. 
Lao động của NVND trong các cơ sở giáo dục mầm non không đơn thuần là tạo ra sản phẩm để đáp ứng việc ăn uống của trẻ mà lao động của đội ngũ này mang tính đặc thù. Toàn bộ công việc của NVND đòi hỏi phải có kỹ thuật riêng và phải đáp ứng cho toàn bộ nhu cầu ăn uống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ. Toàn bộ hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non do đội ngũ cán bộ NVND đảm nhận, chịu trách nhiệm trước nhà trường.
Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 TT liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định rõ: "Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 01 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn". Để một trường mầm non thực hiện đúng chức năng nuôi dạy trẻ, không thể thiếu nhân viên nuôi dưỡng theo quy định. Khi NVND chỉ được hợp đồng theo hình thức thuê khoán, để tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ thì cần phải có chính sách, giải pháp giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và nâng cao trách nhiệm phục vụ đảm bảo chất lượng toàn diện trong các nhà trường.
III. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
   1. Cơ sở pháp lý 
- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 48) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua, ngày 14/6/2005. Trong đó quy định nhà trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình, theo đó bộ máy phải đảm bảo đủ để thực hiện các hoạt động của nhà trường;
- Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ- CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục”;
- Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ- CP, ngày 08/3/2010, của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
- Căn cứ Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 17/11/2010 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều qui định tại NĐ số 21/2010/NĐ- CP, ngày 08/3/2010, của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
- Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 
- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; 
- Căn cứ Quyết định 20/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2005-2020”;


- Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND tỉnh “Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 17/5/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

   2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, ngành học mầm non đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Với sự cố gắng nỗ lực của nhà trường, với sự vượt khó, đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng đang lao động tại các trường mầm non đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em. Kết quả cho thấy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng được hạ thấp dần hàng năm và hiện chỉ ở mức dưới 6%. Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi được hoàn thành và tỉnh ta được công nhận đạt chuẩn phổ cập năm 2013, vượt trước 2 năm so với Bộ yêu cầu; Kết quả sau 10 năm tổng kết phát triển phong trào giáo dục mầm non toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích cho phát triển GDMN. 
Tuy nhiên, việc duy trì bền vững phổ cập GDMNCTENT còn thể hiện sự thiếu chắc chắn, chất lượng chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ thiếu bền vững và còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ ở các vùng trong tỉnh có sự chênh lệch khá lớn (vùng càng khó khăn thì trẻ suy dinh dưỡng càng cao). Đội ngũ làm công tác dinh dưỡng ở các trường mầm non đang gặp phải các bất cập sau đây: 

Thiếu về số lượng: Hiện toàn cấp học mầm non đang chăm sóc nuôi dưỡng 38206 cháu ăn bán trú, chủ yếu từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi. Với đội ngũ toàn ngành là 4096 người. Trong đó, CBQL 409 người; Giáo viên đứng lớp 2814 người và 873 nhân viên (trong đó có 503 nhân viên nuôi dưỡng). Với tổng số 1541 nhóm lớp được học 2 buổi/ngày và gần 100% trẻ em được tổ chức ăn ngủ bán trú tại trường thì tối thiểu cần đến 820 nhân viên nuôi dưỡng. Tuy nhiên, số nhân viên đang làm việc tại các trường mầm non chỉ có 503 người, thiếu 317 người.

Chưa đảm bảo về chế độ: Hiện toàn tỉnh có 154 trường mầm non công lập, với số lượng nhân viên chỉ đáp ứng ở mức 1/2 so với quy định thì sức lao động của họ bỏ ra để thực hiện các nhiệm vụ là gần như gấp đôi. Tuy nhiên, mức lương được trả chỉ đạt ở mức từ 1.450.000 đồng đến 2.900.000 đồng/tháng và chỉ chi trả 9 tháng/năm là không tương xứng với sức lao động và thiếu công bằng trong đội ngũ. Bên cạnh đó, việc chi trả lương cho nhân viên còn bấp bênh, mang tính mùa vụ và tạm bợ do nguồn kinh phí để trả lương chủ yếu từ phụ huynh đóng góp, mà sức đóng nộp của phụ huynh là rất thấp do đời sống của người dân ở tỉnh ta còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện chế độ cho NVND không đảm bảo, thiếu ổn định là nguy cơ làm yếu kém chất lượng nuôi dưỡng trẻ vì nhà trường không có kinh phí chi trả lương và các khoản khác cho nhân viên mà việc thu kinh phí từ phụ huynh để đảm báo các chế độ cho NVND hay sử dụng dịch vụ đối với địa bàn tỉnh ta là không khả thi.
Chất lượng chưa đảm bảo: Do chế độ hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên dinh dưỡng còn thiếu ổn định, việc thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng chưa thực hiện được, lương được chi trả quá thấp;  mức sống không đảm bảo nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng- chưa động viên được đội ngũ nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề; toàn tâm, toàn ý cho công việc để yên tâm công tác chưa kể đến 1 số nhân viên được thuê khoán theo mùa vụ nên tham gia lao động tạm thời, trách nhiệm với nghề nghiệp chưa cao.
Từ đó, có thể thấy phát triển GDMN đảm bảo các yêu cầu hiện nay và cho những năm tiếp theo không thể ổn định và vững chắc khi kinh phí trả cho nhân viên nuôi dưỡng chỉ dựa vào sự đóng góp của phụ huynh và sự huy động của các nhà trường mà cần phải có sự quan tâm và hỗ trợ của nhà nước, chính quyền các cấp. Hơn nữa, các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi mà phụ huynh không thể có kinh phí đóng góp thuê NVND thì càng cần đến sự hỗ trợ nhiều hơn, cấp thiết hơn.
Đề án thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng nhằm đưa ra được những chính sách, những giải pháp của địa phương để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên nuôi dưỡng đang làm việc tại các trường mầm non công lập của tỉnh nhằm đảm bảo duy trì và phát triển GDMN của tỉnh đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay. Đề án vừa mang tính chiến lược vừa là sự quan tâm chăm lo của xã hội cho bậc học khởi đầu- bậc học quan trọng của các thế hệ.
IV. THỰC TRẠNG
  1. Tình hình trường lớp và cơ sở vật chất (Xem phụ lục 1)
- Hệ thống mạng lưới trường lớp ổn định và ngày càng phát triển rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 163 trường mầm non, trong đó 154 trường công lập và 9 trường tư thục. Với tổng số 1541 nhóm/lớp, huy động 38206 cháu ăn tại trường. Tỷ lệ huy động: trẻ nhà trẻ đạt 25,9%, trẻ mẫu giáo đạt 93,5%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; số nhóm/lớp học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%.

- Mạng lưới trường lớp mầm non phát triển ngày càng có sự phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương. Chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch, dành quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non; xây dựng khuôn viên, tăng cường phòng học, hoàn thiện hệ thống phòng chức năng và trang bị thiết bị, đồ dùng đồ chơi để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Về cơ bản, các cơ sở GDMN  đảm bảo đủ thiết bị tối thiểu cho các hoạt động của trẻ.
+ Toàn tỉnh có 1056 nhóm/lớp có đủ thiết bị đồ chơi, đạt tỷ lệ 68,52%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi 479 lớp, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số phòng học kiên cố, bán kiên cố: 1467 phòng, đạt tỷ lệ 95,19%.

- Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh chủ yếu là công lập (chỉ có 9 trường tư thục). Tất cả cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện có là của Nhà nước đầu tư xây dựng và quyền sở hữu thuộc về nhà nước.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất trường, lớp mầm non còn nhiều khó khăn, đặc biệt khu vực nông thôn khó khăn và miền núi phòng học thiếu kiên cố, công trình vệ sinh nước sạch còn tạm bợ; khuôn viên các điểm trường lẻ chưa hoàn thiện; bàn ghế, trang thiết bị trong lớp cho trẻ đầu tư nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ.
   2. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

- Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên mầm non, song với tinh thần vượt khó, với sự yêu nghề mến trẻ, sự tận tâm, tận lực trong những năm qua, đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành học mầm non đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao rõ rệt.
+ Trẻ đến trường mầm non đều được chăm sóc và giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển  tâm sinh lí lứa tuổi.

+ Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ được đảm bảo  tuyệt đối trong các cơ sở GDMN. 

+ Kết quả về sức khỏe: Trẻ SDD cả thể nhẹ cân và thấp còi ở trẻ nhà trẻ dưới 4,5%, trẻ mẫu giáo dưới 6%.

+ Chất lượng thực hiện chương trình ngày càng có chiều sâu và rút ngắn khoảng cách giữa vùng thuận lợi và khó khăn. Các cơ sở GDMN đã có sự lựa chọn giải pháp phù hợp để tổ chức các hoạt động cho trẻ tại các nhóm/lớp linh động và sáng tạo. 
+ Tất cả trẻ đến trường đều được học chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; trẻ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, khám phá trải nghiệm và được giáo dục các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi. Kết quả các lĩnh vực cần đạt ở trẻ theo từng độ tuổi từ 90% trở lên.  
+ Hệ thống trường mầm non trọng điểm từ tỉnh đến huyện luôn đi đầu trong chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và trở thành mẫu hình trong tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vẫn còn bộc lộ 1 số hạn chế, yếu kém đó là:

+ Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến các cơ sở GDMN ở một số huyện quá thấp (Đakrông 13,3%, Triệu Phong 16,6%); việc phân bố mạng lưới trường lớp ở miền núi, vùng nông thôn còn khó khăn, bất hợp lý, thiếu sự liên thông, liên kết hỗ trợ giữa các độ tuổi. Số lớp ghép 2, 3 độ tuổi còn nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
+ Toàn tỉnh hiện chỉ huy động được 25,9% trẻ nhà trẻ đến trường (trong đó chủ yếu là trẻ ở nhóm trẻ độc lập, hầu hết các trường công lập chỉ huy động được 1 nhóm trẻ từ 25- 30 cháu ra lớp); trẻ mẫu giáo bé 3 tuổi ra lớp ở mức thấp 85,57%.

+ Việc tổ chức bếp ăn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bán trú ở nhiều trường mầm non còn đơn giản, chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ.

+ Số trẻ suy dinh dưỡng ở vùng không có điều kiện thuê mướn, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng để tổ chức bán trú cho trẻ còn cao và có sự chênh lệch lớn với vùng thuận lợi (Đakrong 25,7%, Hướng Hóa 24,3%; các xã vùng biển, vùng núi của Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong đều ở mức 18- 19%), sự hưởng lợi của trẻ có sự mất cân đối, thiếu công bằng trong giáo dục.

+ Chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ vùng miền núi và vùng khó khăn còn thấp, trẻ đến trường chủ yếu thực hiện chương trình giáo dục để chuẩn bị những kiến thức cơ bản vào lớp một. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bán trú do không có kinh phí chi trả lương cho NVND nên không thực hiện được hoặc thực hiện nhưng chất lượng chưa đảm bảo. Đặc biệt, ở địa bàn vùng khó, phụ huynh không có kinh phí đóng góp trả lương cho NVND để tổ chức cho trẻ ăn uống tại trường và thực hiện học bán trú, hằng ngày trẻ đến trường phải mang cơm do phụ huynh tự nấu ở nhà nên không đảm bảo về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.

   3. Về đội ngũ (Xem phụ lục 2)
     
- Về số lượng: Toàn tỉnh hiện có 4096 CBQL- GV, NV. Trong đó: CBQL 409 người, giáo viên 2814 người, nhân viên 873 người (bao gồm nhân viên y tế, kế toán, văn phòng, nhân viên nuôi dưỡng).

- Về trình độ: Cơ bản CBQL, giáo viên và nhân viên đạt trình độ chuẩn trở lên. Trong đó CBQL có 97,72% trên chuẩn, giáo viên đạt 80,17%. Riêng nhân viên đạt trên chuẩn chỉ ở mức 35,18% (chủ yếu là nhân viên kế toán).

- Về chất lượng: Hàng năm, có 100% CBQL, GV được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp. Trong đó, tỷ lệ xếp loại khá trở lên của CBQL là 100%, giáo viên đạt 97,65%.  

- Về thực hiện chế độ chính sách: Số lượng cán bộ, giáo viên trong biên chế nhà nước đang công tác tại các trường Mầm non chủ yếu là CBQL và giáo viên. Trong đó, tỷ lệ biên chế CBQL là 90,22%, giáo viên biên chế đạt 78,1%; số giáo viên chưa biên chế được hưởng lương hợp đồng và đóng BHXH, bảo hiểm y tế theo NQ 3.5). Riêng nhân viên biên chế chỉ ở mức 36,99% (chủ yếu là nhân viên kế toán, y tế, văn phòng).

- Trong những năm qua, Nhà nước, tỉnh ta đã rất quan tâm trong việc thực hiện chế độ chính sách cho CBQL và giáo viên như: ưu tiên tuyển đủ CBQL và giáo viên đủ điều kiện vào biên chế Nhà nước; giáo viên hợp đồng được hưởng lương theo bằng cấp, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp vùng miền, được đóng các loại bảo hiểm và được chuyển xếp lương, nâng lương định kỳ. Từ đó, tác động tích cực đến chất lượng dạy học của các trường mầm non. 
   4. Thực trạng nhân viên nuôi dưỡng
- Về số lượng: Hiện toàn tỉnh có 154 trường mầm non công lập với 1379 nhóm lớp học bán trú 2 buổi/ngày cho 35121 cháu (5226 cháu nhà trẻ và 29895 cháu mẫu giáo); 100% trường mầm non công lập đều tổ chức bán trú học 2 buổi/ngày với số lượng bếp ăn hiện có là 318 bếp. Đối chiếu với qui định tại thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (35 cháu nhà trẻ/1 nhân viên nuôi dưỡng, 50 cháu mẫu giáo/1 nhân viên nuôi dưỡng), số nhân viên nuôi dưỡng hiện cần cho các trường mầm non công lập trong toàn tỉnh là 747 người.
- Về trình độ: 100% nhân viên nuôi dưỡng có kiến thức về dinh dưỡng (chứng chỉ chế biến dinh dưỡng trở lên). Trong đó: Số nhân viên có trình độ trung cấp Sư phạm mầm non trở lên là 177 người, tỷ lệ 35,18%; Nhân viên có trình độ trung cấp trở lên các chuyên ngành khác 13 người, chiếm tỷ lệ 2,58%. Riêng nhân viên có trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành  nấu ăn 17 người, tỷ lệ 3,37%.
- Chất lượng nhân viên nuôi dưỡng: Về cơ bản, đội ngũ NVND đáp ứng được yêu cầu về thực hiện các chế độ dinh dưỡng cho trẻ em tại các trường mầm non. Một số NVND ở vùng khó được hoán đổi từ giáo viên biên chế có độ tuổi cao không có khả năng đứng lớp về làm cấp dưỡng rất có kinh nghiệm, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao. Một số ít NVND được hợp đồng có trình độ cao đẳng nấu ăn nên rất linh hoạt, nhanh nhẹn trong tổ chức và chế biến dinh dưỡng tại các bếp ăn cho trẻ.

- Về chế độ làm việc và lương được hưởng:
+ Nhân viên nuôi dưỡng làm việc theo qui định tại điều lệ trường mầm non, đảm bảo 8h/ngày.

+ Mức lương được hưởng của 1 nhân viên (theo thống kê của các đơn vị): 

Cao nhất: 2.900.000 đồng.
Thấp nhất: 1.450.000 đồng.
+ Chế độ chính sách khác: Các nhân viên nuôi dưỡng chủ yếu hợp đồng, thuê khoán cho nên ngoài khoản tiền lương được trả thì không có chế độ gì khác và hầu hết không được tham gia đóng bảo hiểm XH, BH y tế; một số nhân viên tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện thì không được hưởng các chế độ: nghỉ thai sản, ốm đau... như người được đóng bảo hiểm bắt buộc.
+ Về nguồn lương để trả cho nhân viên nuôi dưỡng: Nguồn lương cho nhân viên nuôi dưỡng hiện nay tại các trường mầm non chủ yếu được thu thỏa thuận từ phụ huynh để chi trả. Nguồn trả lương tại các trường mầm non cũng không giống nhau cả về số tháng trả lương/năm và về mức lương (Có nơi trả đủ 9 tháng/năm, có nơi trả theo mùa vụ). Ngoài ra:
 Một số trường mầm non tổ chức bán trú cho trẻ nhưng do không thu được phụ huynh nên xin hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, Hội từ thiện để trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng (Đakrông) với số tiền chi trả rất thấp.
 Năm 2015 về trước, một số ít huyện (Triệu Phong) nhân viên nuôi dưỡng được trả lương từ nguồn ngân sách nhà nước với hệ số 1,0 cộng với thu từ phụ huynh bù thêm để đảm bảo trả đủ 2.000.000 đồng/tháng/1 nhân viên; từ tháng 1/2016, nguồn lương từ ngân sách bị cắt, việc trả lương cho nhân viên do nhà trường tự thu trong phụ huynh.

- Hiện tại, số lượng nhân viên nuôi dưỡng đang làm việc tại các trường mầm non công lập chưa đảm bảo theo theo quy định. Với 5226 cháu nhà trẻ và 29895 cháu mẫu giáo đang học bán trú ở trường mầm non cần 747 nhân viên nuôi dưỡng nhưng chỉ có 485 nhân viên, số nhân viên thiếu so với qui định là 262 người.
- Về đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên: Việc đánh giá xếp loại nhân viên trong trường mầm non thực hiện chưa bài bản, chất lượng chưa cao. Do đặc thù của việc hợp đồng nhân viên của các trường mầm non không như nhau. Cụ thể, nếu hợp đồng mùa vụ, tạm thời, nhà trường chủ yếu quản lý công việc chế biến dinh dưỡng của nhân viên trong thời gian nhân viên lao động; nếu hợp đồng trả lương có ổn định thì tổ chức đánh giá xếp loại nhân viên theo qui định đánh giá nhân viên của Luật CCVC. Đây là một khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến việc quản lý đội ngũ nhân viên trong nhà trường mầm non hiện nay.

- Do chế độ lao động tạm thời, thiếu ổn định, không bền vững nên chưa động viên được đội ngũ nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, toàn tâm, toàn ý cho công việc để yên tâm công tác chưa kể đến 1 số nhân viên được thuê khoán theo mùa vụ nên tham gia lao động tạm thời, trách nhiệm với nghề nghiệp chưa cao.
- Chính sách đãi ngộ đối với nhân viên nuôi dưỡng chưa thỏa đáng và còn nhiều bất cập. Mức thu nhập, chế độ chính sách của nhân viên hợp đồng có sự chênh lệch lớn giữa nhân viên và giáo viên cùng lao động trong nhà trường; giữa nhân viên biên chế và hợp đồng; giữa nhân viên vùng nông thôn, miền núi với thành phố, thị xã, thị trấn. 

V. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Định hướng chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng

- Đề án thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng ở các trường Mầm non công lập trong tỉnh xuất phát từ những lý do sau:
- Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2010 về Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi nêu: Về mục tiêu: "Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày... nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non năm tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng". Về nhiệm vụ cũng xác định rõ: "đối với vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thì Nhà nước tổ chức các trường mầm non công lập đảm bảo 100% kinh phí của Nhà nước.
- Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 226/QĐ phê duyệt chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nêu rõ: "Tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Sớm đưa chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi là một chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội quốc gia và các địa phương". Theo đó, xây dựng giải pháp thực hiện chủ yếu  về chính sách là: "nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ dinh dưỡng học đường trước hết là lứa tuổi mầm non và tiểu học...", với mục tiêu "đến năm 2020 cải thiện bữa ăn, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em; đảm bảo an toàn vệ sinh; suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt thể thấp còi được giảm mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt nam".

Như vậy, việc hỗ trợ lương cho NVND để đảm bảo các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non công lập cần có sự hỗ trợ thỏa đáng từ ngân sách nhà nước. 

- Thực tế hiện nay thì 154 trường mầm non công lập ở tỉnh ta đều là các trường gắn với phường, xã, vì vậy cần phải việc thực hiện chính sách cho NVND đảm bảo sự đồng đều giữa các địa phương, đảm bảo công bằng trong đội ngũ và để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới; góp phần duy trì phổ cập năm tuổi của tỉnh.
- Đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn nghèo, không có điều kiện để đóng góp trong việc xây dựng CSVC của nhà trường cũng như trả lương cho nhân viên. 

- Ở tỉnh Quảng Trị, các huyện, thị xã, thành phố đều có ý kiến đề xuất xin hỗ trợ lương cho nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non do không có kinh phí chi trả lương, khả năng đóng nộp của phụ huynh có hạn.

2. Mục đích

- Thực hiện Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, được Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2009.

- Tiếp tục huy động sự tham gia của xã hội vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục bên cạnh sự gia tăng ngân sách đầu tư hàng năm của nhà nước, đảm bảo phát triển sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Duy trì vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, góp phần xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương trong toàn tỉnh.

- Bảo đảm chế độ và quyền lợi của cán bộ trước mắt cũng như lâu dài.

- Nhân viên nuôi dưỡng lao động trong các trường mầm non có mức phụ cấp tương xứng sức lao động, với nhiệm vụ được giao.
- Phù hợp với nguồn ngân sách của địa phương.

- Việc thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập nhằm đảm bảo tính công bằng trong giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo một cách toàn diện. Nâng hiệu quả về tổ chức bộ máy, nhân sự và tính năng động của nhà trường với cơ chế tài chính thích hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

3. Mục tiêu cụ thể

- 100% nhân viên nuôi dưỡng đang hợp đồng lao động tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ lương từ nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước, được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động; ổn định lương, đảm bảo đội ngũ yên tâm công tác và toàn tâm toàn ý với công việc.
- Đảm bảo đủ NVND làm việc trong các trường mầm non công lập theo Điều lệ trường mầm non, theo thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và theo các qui định của nhà nước; duy trì các hoạt động nuôi dạy trẻ, huy động trẻ ra lớp; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ đáp ứng yêu cầu của xã hội.

  
- Đối với trường, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo tư thục tiếp tục duy trì và khuyến khích phát triển theo tinh thần xã hội hóa giáo dục theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ và các văn bản khác của Bộ, của tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường nhằm đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của con em nhân dân.
VI. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO NV NUÔI  DƯỠNG
1. Về số lượng

Số nhân viên nuôi dưỡng cần được hưởng chế độ chính sách của đề án từ năm 2016 đến năm 2020 dự báo cho từng năm cụ thể như sau: 

- Năm học 2016- 2017: Để đảm bảo đủ số NVND theo TT 06, với số cháu hiện có tại 154 trường mầm non công lập trong toàn tỉnh (5226 cháu nhà trẻ và 29895 cháu mẫu giáo) thì số nhân viên cần là 747 người. 
- Năm học 2017- 2018: Số NVND cần bổ sung để hưởng chính sách theo đề án là 26 người, đảm bảo số nhân viên theo nhu cầu là 773 người.
- Năm học 2018- 2019: Số NVND cần bổ sung để hưởng chính sách theo đề án là 50 người, đảm bảo số nhân viên theo nhu cầu là 823 người.
- Năm học 2019- 2020: Số NVND cần bổ sung để hưởng chính sách theo đề án là 50 người, đảm bảo số nhân viên theo nhu cầu là 873 người. 
- Số lượng nhân viên đảm bảo định mức nhân viên trong từng trường ở loại hình mầm non công lập, phù hợp Điều lệ trường Mầm non, phù hợp theo thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

2. Mức phụ cấp và kinh phí

   2.1. Phương án 1
2.1.1. Cách tính lương

Nhân viên nuôi dưỡng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 68/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Tiền lương áp dụng thang bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, loại nhân viên thừa hành phục vụ trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp, mã ngạch 01.007 - Nhân viên kỹ thuật, bậc 1, hệ số mức lương khởi điểm 1,65 (Bảng chuyển xếp số 5, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 05/01/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ công chức) và mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Như vậy, tại phương án này NVND được hiểu là nhân viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước. Và việc áp dụng hệ số mức lương đối với NVND là hợp lý. Tiền lương và hỗ trợ các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN trả cho NVND ở trường công lập được tính như sau:

- Tiền lương tháng bằng hệ số lương x (nhân) mức lương cơ sở do nhà nước quy định, thời gian trả lương 10 tháng/năm.

- Tiền hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng hệ số lương x (nhân) mức lương cơ sở do nhà nước quy định x (nhân) 22% , thời gian đóng 12 tháng/năm.
- Nâng lương hàng năm: Thực hiện theo quy định tại nghị định 204/2004/NĐ-CP và Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ cứ 2 năm nâng 1 bậc lương.

2.1.2. Khái toán nhu cầu kinh phí và nguồn chi trả lương của phương án

a. Cơ cấu nguồn kinh phí chi trả

- Vùng Thị xã, thị trấn và vùng nông thôn: Tiền lương được chi trả từ nguồn xã hội hóa 100%; Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người lao động (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% BHXH, BHYT, ngân sách huyện hỗ trợ 30% BHXH, BHYT).

- Vùng miền núi, khó khăn (theo văn bản quy định của Nhà nước): 

+ Các xã, thị trấn không thuộc vùng đặc biệt khó khăn: Mức lương được chi trả từ nguồn xã hội hóa 50%; Ngân sách của Nhà nước chi hỗ trợ 50% lương cộng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% BHXH, BHYT, ngân sách huyện hỗ trợ 30% BHXH, BHYT). 

+ Các xã vùng đặc biệt khó khăn: Ngân sách của Nhà nước chi hỗ trợ 100% lương cộng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% BHXH, BHYT, ngân sách huyện hỗ trợ 30% BHXH, BHYT).


- Ngoài ra các đơn vị ở vùng thuận lợi có thể huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm lương đảm bảo nhu cầu đời sống cơ bản cho nhân viên nuôi dưỡng, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức lương tối thiểu vùng.
b. Khái toán nhu cầu kinh phí

Tổng nhu cầu kinh phí cho phương án 1 giai đoạn 2016-2020 (bao gồm tiền lương và 22 %BHXH, BHYT, BHTN) được tính theo hệ số lương 1,65 và mức lương cơ sở 1.210.000đ, sau 2 năm nâng bậc lương 1 lần là: 100.009,32 triệu đồng. (Có bảng tính phương án 1 kèm theo). 

Trong đó 
+ Nhân dân đóng góp:
52.777,48 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh:
33.062,29 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện:
14.169,55 triệu đồng.
Nhu cầu kinh phí tính cho từng năm như sau:

	Năm 2016: 
	
	18.851,11
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	10.441,70
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	5.886,59
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	2.522,83
	triệu đồng

	Năm 2017: 
	
	18.851,11
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	10.032,41
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	6.173,09
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	2.645,61
	triệu đồng

	Năm 2018:
	
	19.507,24
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	10.182,15
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	6.527,56
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	2.797,53
	triệu đồng

	Năm 2019:
	
	20.769,03
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	10.781,10
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	6.991,55
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	2.996,38
	triệu đồng

	Năm 2020:
	
	22.030,82
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	11.340,12
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	7.483,49
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	3.207,21
	triệu đồng


   2.2. Phương án  2

2.2.1. Cách tính lương

· Theo phương án này, NVND được hiểu là đối tượng lao động phổ thông đang hợp đồng làm việc dưới hình thức hợp đồng thuê khoán tại các cơ quan có hợp đồng lao động (trường mầm non), vì vậy áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là hợp lý. Mức lương quy định tại tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3, Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tỉnh Quảng Trị thuộc địa bàn vùng 4 theo phụ lục ban hành kèm Nghị định) là: 2.580.000 đồng/tháng. Tiền lương và hỗ trợ các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN trả cho NVND ở trường công lập được tính như sau:
- Tiền lương tháng bằng với mức lương tối thiểu vùng tại từng thời điểm  do nhà nước quy định, thời gian thanh toán cho người lao động là 10 tháng/năm. hiện tại áp dụng mức lương: 2.580.000đ/tháng (theo quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ) để tính toán.

- Hỗ trợ các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 12 tháng bằng mức lương tối thiểu vùng x (nhân) 22%:

2.2.2. Khái toán nhu cầu kinh phí và nguồn chi trả lương của phương án

a. Cơ cấu nguồn kinh phí chi trả

- Cơ cấu nguồn chi trả của phương án 2 như phương án 1 nhưng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

- Nâng lương hàng năm: Tiền lương của nhân viên nuôi dưỡng tính theo mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định từng thời kỳ. Nhu cầu kinh phí của phương án này tạm tính tăng lương hợp đồng 1% của lương tối thiểu vùng.

- Các đơn vị ở vùng thuận lợi có thể huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm lương đảm bảo nhu cầu đời sống cơ bản cho nhân viên nuôi dưỡng, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức lương tối thiểu vùng.

b. Khái toán nhu cầu kinh phí cho phương án này như sau:

Tổng nhu cầu kinh phí cho phương án 2 giai đoạn 2016-2020 (bao gồm tiền lương và 22 % BHXH, BHYT, BHTN) được tính theo mức lương tối thiểu vùng hiện tại là 2.580.000đ/tháng và cứ 1 năm tăng 1% của mức lương tối thiểu vùng là: 133.541,23 triệu đồng. (Có bảng tính phương án 2 kèm theo). 

Trong đó: 
+ Nhân dân đóng góp:
68.202,30 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh:
45.737,25 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện:
19.601,68 triệu đồng.
Nhu cầu kinh phí tính cho từng năm như sau:

	Năm 2016: 
	
	25.091,06
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	13.493,40
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	8.118,36
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	3.479,30
	triệu đồng

	Năm 2017: 
	
	25.157,91
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	12.964,50
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	8.535,39
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	3.658,02
	triệu đồng

	Năm 2018:
	
	26.066,13
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	13.158,00
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	9.035,69
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	3.872,44
	triệu đồng

	Năm 2019:
	
	27.761,91
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	13.932,00
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	9.680,94
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	4.148,97
	triệu đồng

	Năm 2020:
	
	29.464,22
	triệu đồng

	Trong đó:  
	Nhân dân đóng góp:
	14.654,40
	triệu đồng

	          
	Ngân sách tỉnh:
	10.366,87
	triệu đồng

	
	Ngân sách huyện:
	4.442,95
	triệu đồng


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề án triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2025, hằng năm tiếp tục có sự rà soát, bổ sung để đảm bảo sự phù hợp với điều kiện của tỉnh, đáp ứng sự phát triển của cấp học cũng như các yêu cầu của xã hội.

A. Cấp tỉnh 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn việc triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD& ĐT. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập theo đúng qui định.

2. Sở tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí bố trí đầy đủ nguồn kinh phí để đảm bảo triển khai thực hiện đề án. 

3. Sở Nội  vụ 

Hướng dẫn phòng nội vụ về nội dung thẩm định để trình UBND cấp huyện ra quyết định thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập.

4. Bảo hiểm xã hội 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn việc thu, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng của các trường mầm non sau khi đề án được thông qua và phê duyệt.

B. Cấp huyện, thành phố
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập gồm:

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì thẩm định và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

- Kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non công lập trên phạm vi toàn huyện, thành phố, báo cáo UBND huyện và Sở GD&ĐT. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển nhân viên nuôi dưỡng trong năm học 2017- 2018 và những năm tiếp theo. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ hàng năm, đảm bảo nguồn chi, thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

  2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Căn cứ Phương án tài chính của đơn vị, đề nghị  Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định để trình UBND huyện, thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

- Căn cứ đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện, thành phố về giao dự toán thu-  chi ngân sách hàng năm và bổ sung dự toán (nếu có) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

  3. Phòng Nội vụ 
- Thẩm định nhu cầu của từng trường, tổng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng NVND của huyện, thị xã, thành phố trình cấp có thẩm quyền.

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thực hiện chế độ chính sách cho NVND trong các trường mầm non công lập sau khi được hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định. 

  4. UBND các xã, phường, thị trấn 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của GDMN nói chung, của việc thực hiện chế độ chính sách cho NVND trong các trường mầm non công lập nói riêng.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc tham mưu, giúp UBND huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho NVND trong các trường mầm non công lập trên địa bàn đạt kết quả tốt.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường mầm non công lập trên địa bàn thực hiện chế độ chính sách cho NVND trong các trường mầm non công lập hoạt động có hiệu quả cả trong quá trình thực hiện. 

Đề án "Thực hiện chế độ chính sách cho NVND trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016- 2025" đề xuất chính sách hỗ trợ một số chế độ cho NVND công tác tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là đề án thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và của nhân dân đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và ngành học mầm non nói riêng. Tác động của đề án sẽ là nguồn động lực lớn để đội ngũ nhân viên các trường mầm non lao động đạt hiệu quả cao hơn, cùng các nhà trường đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn góp phần vào chiến lược phát triển con người và kế hoạch đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT theo tinh thần của NQ29- NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI.

Để án này có hiệu lực ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện Đề án nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp./.
                                                                                        TM.UBND TỈNH QUẢNG TRỊ


- 1 -


